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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                         Quảng Ninh, ngày     tháng   năm  
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC BÙ 
Năm học 2025-2026 
Lớp …………………. 

* Lưu ý: 
- Lớp làm 2 bản danh sách: Phòng Đào tạo lưu 1 bản, GV chủ nhiệm lưu 1 bản 
- Nhà trường chỉ xếp lịch dạy bù đối với những môn của kỳ 1 năm thứ nhất được 

đã được xếp lịch học trước ngày 31/12 của năm mà học sinh, sinh viên nhập học. 
- Nhà trường chỉ xếp lịch dạy bù cho mỗi lớp tối đa là 1 lần/1 môn/cả khoá 

học. Vì vậy, nếu học sinh, sinh viên không tự rà soát để đăng ký học bù với lớp 
trưởng, sau này tự chịu trách nhiệm (tự nộp kinh phí theo quy định để học lại môn 
đó). 
1.  Danh sách học bù môn ……… 
 

STT Mã HSSV Họ tên HSSV Ghi chú 
1    
2    
3    
    
    

 
2.  Danh sách học bù môn ……… 
 

STT Mã HSSV Họ tên HSSV Ghi chú 
1    
2    
3    
    
    

 
 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

LỚP TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  
 
 
 
 

PHÒNG ĐÀO TẠO KÝ NHẬN 
 


